
TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 

TỔ ĐỊA LÍ – GDĐP - GDHS 

Năm học: 2022 - 2023  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

 

STT 
Nội dung kiến 

thức/ kĩ năng 
Đơn vị kiến thức/ kĩ năng 

Mức độ nhận thức Tổng % 

Tổng 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời 

gian Số CH 

 

Số CH 

  

Số CH 

  

Số CH 

  

Tự luận 

 

1 

A. Khí quyển, sự 

phân bố nhiệt độ 

không khí trên 

Trái Đất 

A.1. Khái niệm. 

A.2. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên 

Trái Đất. 

1 1   2*  30 

2 B. Khí áp và gió 
B.1. Khí áp. 

B.2. Gió. 

 1   1*  20 

3 C. Mưa 

C.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng 

mưa. 

C.2. Sự phân bố mưa trên Trái Đất. 

1    1*  20 

4 

D. Các đới và kiểu 

khí hậu trên Trái 

Đất 

D.1. Đọc bản đồ các đới và kiểu khí hậu 

trên Trái Đất, biểu đồ nhiệt độ và lượng 

mưa. 

D.2. Giải thích một số hiện tượng thời 

tiết trong thực tế. 

   1 1**  10 

5 D. Kĩ năng Làm việc với bảng số liệu, biểu đồ.   1  1  20 

Tổng 2 2 1 1 6 45,00 100 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 100% 
100% 

Tỉ lệ chung 70% 30% 100% 

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao là những câu hỏi tự luận. 

   Tp. HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2022 
       

 


